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TÀI LIỆU PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT THÁNG 02/2020 

Thực hiện Kế hoạch PBGDPL năm 2020, Thanh tra Sở kính gửi đến toàn 

thể CC,VC,NV Sở Kế hoạch và Đầu tư tài liệu tham khảo với nội dung sau: 

Chính sách mới nổi bật có hiệu lực tháng 02/2020 

Tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 01/01/2020 

Nghị định 90 năm 2019 của Chính phủ về mức lương tối thiểu vùng đối với người 

lao động làm việc theo hợp đồng lao động có hiệu lực từ ngày 01/01/2020. 

Theo tinh thần của Nghị định này, mức lương tối thiểu vùng năm 2020 sẽ được 

điều chỉnh tăng, cụ thể: 

Vùng I: Tăng từ 4,18 triệu đồng/tháng lên 4,42 triệu đồng/tháng 

Vùng II: Tăng từ 3,71 triệu đồng/tháng lên 3,92 triệu đồng/tháng 

Vùng III: Tăng từ 3,25 triệu đồng/tháng lên 3,43 triệu đồng/tháng 

Vùng IV: Tăng từ 2,92 triệu đồng/tháng lên 3,07 triệu đồng/tháng. 

Khi mức lương tối thiểu vùng tăng, những người lao động đang có mức lương dưới 

mức lương tối thiểu vùng; những người làm công việc đã qua đào tạo, học nghề có 

mức lương dưới 7% mức lương tối thiểu vùng sẽ được tăng lương. 

Về phía doanh nghiệp, ngoài việc điều chỉnh lương cho các trường hợp người lao 

động nêu trên, doanh nghiệp còn phải điều chỉnh mức lương đóng bảo hiểm xã hội 

cho người lao động theo đúng quy định. 

 

Cấm hoàn toàn lái xe sau khi uống rượu, bia 

Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019 cũng sẽ chính thức có hiệu lực 

từ ngày 01/01/2020. 

Trong đó, một loạt các hành vi bị nghiêm cấm như: Cấm người điều khiển phương 

tiện giao thông uống rượu, bia trước và trong khi tham gia giao thông; Cấm xúi 

giục, kích động, lôi kéo, ép buộc người khác uống rượu, bia; cấm người chưa đủ 18 

tuổi uống rượu, bia; Cấm bán, cung cấp rượu, bia cho người chưa đủ 18 tuổi… Và 

đặc biệt, cấm cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên uống rượu, bia 

ngay trước, trong giờ làm việc, học tập và nghỉ giữa giờ… 

Ngoài ra, cũng theo quy định của Luật này, không được uống rượu, bia ở nơi công 

cộng, bệnh viện, trường học, nơi vui chơi của trẻ em… 
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Từ ngày 01/01/2020, không được mở mới điểm bán rượu, bia để tiêu dùng tại chỗ 

như các nhà hàng, quán nhậu… trong bán kính 100 m tính từ khuôn viên của cơ sở 

y tế, nhà trẻ, trường học…       

 

Nhiều vi phạm về đất đai bị phạt đến 1 tỷ đồng 

Nghị định 91 năm 2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực đất đai có hiệu lực từ ngày 05/01/2020. 

Nghị định này tăng hàng loạt mức phạt đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực 

này, điển hình như: 

- Phạt đến 500 triệu đồng với cá nhân và 01 tỷ đồng với tổ chức nếu lấn, chiếm đất 

chưa sử dụng, đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp (tăng 100 lần so với mức phạt 

trước đây); 

- Phạt đến 500 triệu đồng với cá nhân và 01 tỷ đồng với tổ chức nếu tự ý chuyển từ 

đất trồng lúa sang đất ở (tăng 10 mức phạt so với trước đây) 

- Phạt đến 20 triệu đồng với cá nhân và 40 triệu đồng với tổ chức nếu chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất mà không có Sổ đỏ (tăng 04 lần mức phạt so với trước 

đây) 

- Phạt đến 05 triệu đồng với cá nhân và 10 triệu đồng với tổ chức nếu không sang 

tên Sổ đỏ khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất (tăng 02 lần mức phạt so với 

trước đây) 

- Phạt đến 10 triệu đồng với cá nhân và 20 triệu đồng với tổ chức nếu bỏ hoang đất 

mà không thuộc trường hợp bất khả kháng (Mức phạt này trước đây chưa hề được 

quy định). 

Cấm công ty tài chính gọi điện đòi nợ người thân khách hàng 

Thông tư 18 năm 2019 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi Thông tư 43 

năm 2016 quy định cho vay tiêu dùng của công ty tài chính cũng sẽ có hiệu lực từ 

ngày 01/01/2020. 

Thông tư 18 siết chặt hơn các quy định đối với công ty tài chính trong việc thúc 

giục đòi nợ khách hàng. 

Theo đó, ngoài việc yêu cầu các công ty này không được sử dụng biện pháp đe dọa 

đối với khách hàng; không nhắc nợ trong khoảng thời gian từ 07 giờ đến 21 giờ 

như trước đây, thì Thông tư này còn bổ sung một số yêu cầu mới, gồm: 

- Không nhắc nợ, đòi nợ, gửi thông tin về việc thu hồi nợ của khách hàng đối với 

tổ chức, cá nhân không có nghĩa vụ trả nợ như người thân của khách hàng, trừ 

trường hợp có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 

- Chỉ được nhắc nợ đối với khách hàng tối đa 05 lần/ngày; 
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- Trong hợp đồng cho vay tiêu dùng phải có thỏa thuận về hình thức nhắc nợ và 

thời gian nhắc nợ; 

- Phải bảo mật thông tin khách hàng theo quy định của pháp luật. 

Ngoài ra, Thông tư 18 cũng bổ sung quy định liên quan đến dự thảo hợp đồng cho 

vay tiêu dùng. Cụ thể: Trong quá trình cung cấp cho khách hàng dự thảo hợp đồng, 

công ty tài chính phải giải thích trung thực các nội dung cơ bản của hợp đồng, bao 

gồm cả quyền và nghĩa vụ của khách hàng, các biện pháp đôn đốc thu hồi nợ, biện 

pháp xử lý trong trường hợp khách hàng không trả nợ (trước đây, chỉ cần giải thích 

khi khách hàng yêu cầu). 

 

Thêm trường hợp văn bằng, chứng chỉ bị hủy bỏ 

Thông tư 21 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế quản lý, chứng chỉ 

trong hệ thống giáo dục quốc dân có hiệu lực từ ngày 15/01/2020. 

Theo đó, Thông tư này bổ sung thêm trường hợp bị thu hồi, hủy bỏ văn bằng, 

chứng chỉ, là do lỗi của cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng, chứng chỉ. 

Ngoài ra, còn có các trường hợp khác đã được quy định trước đây như: Người 

được cấp văn bằng gian lận trong tuyển sinh, học tập, thi cử, bảo vệ đồ án, khóa 

luận tốt nghiệp, luận văn, luận án để được cấp văn bằng, chứng chỉ; Văn bằng, 

chứng chỉ bị tẩy xóa, sửa chữa… 

Thông tư cũng quy định các trường đại học đại học chỉ được in phôi chứng chỉ của 

hệ thống giáo dục quốc dân theo mẫu do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Trước 

đây, các trường đại học được tự chủ in phôi chứng chỉ, trừ chứng chỉ giáo dục quốc 

phòng - an ninh. 

 

Phải gây ngất vật nuôi trước khi giết mổ 

Luật Chăn nuôi năm 2018 cũng sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2020. Rất 

nhiều quy định mới liên quan đến đối xử nhân đạo với vật nuôi cũng được thể hiện 

tại Luật này. 

Cụ thể như: 

- Các cơ sở giết mổ phải có biện pháp gây ngất vật nuôi trước giết mổ; không để 

vật nuôi chứng kiến đồng loại bị giết mổ. Trong quá trình giết mổ, phải hạn chế sự 

sợ hãi, đau đớn cho vật nuôi… 

- Đối với người chăn nuôi, phải cung cấp đủ thức ăn, nước uống bảo đảm vệ sinh, 

đặc biệt không được đánh đập, hành hạ vật nuôi. 
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Riêng với việc chăn nuôi chó, mèo, Luật yêu cầu chủ nuôi phải thực hiện tiêm 

phòng bệnh dại cho chó, mèo.Trong trường hợp chó, mèo tấn công, gây thiệt hại 

thì phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. 

Khi nghi ngờ chó, mèo có triệu chứng bệnh dại phải báo ngay cho Ủy ban nhân 

dân cấp xã hoặc cán bộ chăn nuôi, thú y cơ sở và thực hiện xử lý theo quy định của 

pháp luật về thú y. 

 

Phạm nhân là người đồng tính có thể được giam giữ riêng 

Luật Thi hành án hình sự năm 2019 tiếp tục là một trong những Luật có hiệu lực từ 

ngày 01/01/2020. 

Theo khoản 3 Điều 30 của Luật này, phạm nhân là người đồng tính, người chuyển 

đổi giới tính, người chưa xác định rõ giới tính có thể được giam giữ riêng. Ngoài 

ra, phạm nhân nữ; Phạm nhân là người dưới 18 tuổi; Phạm nhân là người nước 

ngoài; Phạm nhân là người mắc bệnh truyền nhiễm nhóm A… cũng là những đối 

tượng được giam giữ riêng. 

Điều 51 của Luật cũng chỉ rõ, phạm nhân được nhận quà là tiền, đồ vật do thân 

nhân gửi vào không quá 02 lần trong 01 tháng bằng đường bưu điện, trong khi 

trước đây, phạm nhân chỉ được nhận quà là tiền khi được gặp trực tiếp thân nhân. 

Khi nhận tiền từ người thân, phạm nhân phải gửi trại giam quản lý và chỉ sử dụng 

để mua lương thực, thực phẩm và các hàng hóa 

khác.                                                                                    

 

Mỗi m2 được tính là một phiếu biểu quyết tại hội nghị nhà chung cư 

Thông tư 06 năm 2019 của Bộ Xây dựng sửa đổi các Thông tư liên quan đến quản 

lý, sử dụng nhà chung cư có hiệu lực từ ngày 01/01/2020. 

Thông tư này quy định, quyền biểu quyết sẽ được tính theo diện tích sở hữu riêng 

của chủ căn hộ trong nhà chung cư theo nguyên tắc: 1m2 diện tích sở hữu riêng 

tương đương với 01 phiếu biểu quyết. 

Trước đây, theo khoản 3 Điều 16 Thông tư 02/2016/TT-BXD, mỗi căn hộ tương 

ứng với 01 phiếu biểu quyết. 

 

Xe máy mới được dán nhãn năng lượng từ năm 2020 

Thông tư 59 năm 2018 của Bộ Giao thông Vận tải quy định việc dán nhãn năng 

lượng đối với xe mô tô, xe gắn máy sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu có hiệu lực từ 

01/01/2020. 
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Trong đó yêu cầu cơ sở sản xuất, nhập khẩu in nhãn năng lượng theo mẫu và thực 

hiện dán trên từng xe tại vị trí dễ quan sát trước khi đưa ra thị trường. Nhãn nãy 

được duy trì trên xe tới khi xe được bàn giao đến tay người tiêu dùng. 

Đáng chú ý, trước khi dán nhãn năng lượng, các cơ sở sản xuất, nhập khẩu phải 

công khai thông tin về mức tiêu thụ nhiên liệu. Thông tin công khai phải được duy 

trì trong suốt thời gian cơ sở sản xuất, nhập khẩu và kinh doanh xe cung cấp kiểu 

loại xe đó ra thị trường.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danh 

 

 

 

 

 

 

 

 sách văn bản tiêu biểu có hiệu lực tháng 01/2020 



DANH SÁCH VĂN BẢN TIỀU BIỂU 

LUẬT 

1 

Luật Thi hành án hình sự của Quốc hội, số 41/2019/QH14 

BH: 14/06/2019 

HL: 01/01/2020 

2 

Luật Đầu tư công của Quốc hội, số 39/2019/QH14 

BH: 13/06/2019 

HL: 01/01/2020 

3 

Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia của Quốc hội, số 44/2019/QH14 

BH: 14/06/2019 

HL: 01/01/2020 

4 

Luật Chăn nuôi của Quốc hội, số 32/2018/QH14 

BH: 19/11/2018 

HL: 01/01/2020 

5 

Luật Trồng trọt của Quốc hội, số 31/2018/QH14 

BH: 19/11/2018 

HL: 01/01/2020 

NGHỊ ĐỊNH 

1 

Nghị định 85/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định thực hiện thủ tục hành 

chính theo cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên 

ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 

BH: 14/11/2019 

HL: 01/01/2020 

2 

Nghị định 84/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý phân bón 

BH: 14/11/2019 

HL: 01/01/2020 

3 

Nghị định 90/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định mức lương tối thiểu 

vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động 

BH: 15/11/2019 

HL: 01/01/2020 

4 

Nghị định 89/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định 92/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về các ngành, 

nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng và Nghị định 
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https://luatvietnam.vn/giao-thong/nghi-dinh-89-2019-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-92-2016-nd-cp-nghi-dinh-30-2013-nd-cp-178301-d1.html


30/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 của Chính phủ về kinh doanh vận chuyển hàng 

không và hoạt động hàng không chung 

BH: 15/11/2019 

HL: 01/01/2020 

5 

Nghị định 83/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định về thành lập 

và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai 

BH: 12/11/2019 

HL: 01/01/2020 

6 

Nghị định 73/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định quản lý đầu tư ứng 

dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước 

BH: 05/09/2019 

HL: 01/01/2020 

7 

Nghị định 91/2019/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực đất đai 

BH: 19/11/2019 

HL: 05/01/2020 

8 

Nghị định 92/2019/NĐ-CP của Chính phủ về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 

để thực hiện Bản Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Chính phủ 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia 

giai đoạn 2019-2020 

BH: 20/11/2019 

HL: 06/01/2020 

9 

Nghị định 86/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định mức vốn pháp định 

của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 

BH: 14/11/2019 

HL: 15/01/2020 

10 

Nghị định 93/2019/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, 

quỹ từ thiện 

BH: 25/11/2019 

HL: 15/01/2020 

QUYẾT ĐỊNH 

1 

Quyết định 2232/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành 

Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 

2020 

BH: 20/12/2019 

https://luatvietnam.vn/giao-thong/nghi-dinh-89-2019-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-92-2016-nd-cp-nghi-dinh-30-2013-nd-cp-178301-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-thong/nghi-dinh-89-2019-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-92-2016-nd-cp-nghi-dinh-30-2013-nd-cp-178301-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-nguyen/nghi-dinh-83-2019-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-94-2014-ve-quy-phong-chong-thien-tai-178213-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-nguyen/nghi-dinh-83-2019-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-94-2014-ve-quy-phong-chong-thien-tai-178213-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-nguyen/nghi-dinh-83-2019-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-94-2014-ve-quy-phong-chong-thien-tai-178213-d1.html
https://luatvietnam.vn/thong-tin/nghi-dinh-73-2019-nd-cp-quan-ly-dau-tu-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-su-dung-ngan-sach-176587-d1.html
https://luatvietnam.vn/thong-tin/nghi-dinh-73-2019-nd-cp-quan-ly-dau-tu-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-su-dung-ngan-sach-176587-d1.html
https://luatvietnam.vn/dat-dai/nghi-dinh-91-2019-nd-cp-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-linh-vuc-dat-dai-178398-d1.html
https://luatvietnam.vn/dat-dai/nghi-dinh-91-2019-nd-cp-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-linh-vuc-dat-dai-178398-d1.html
https://luatvietnam.vn/thue/nghi-dinh-92-2019-nd-cp-bieu-thue-nhap-khau-uu-dai-dac-biet-178474-d1.html
https://luatvietnam.vn/thue/nghi-dinh-92-2019-nd-cp-bieu-thue-nhap-khau-uu-dai-dac-biet-178474-d1.html
https://luatvietnam.vn/thue/nghi-dinh-92-2019-nd-cp-bieu-thue-nhap-khau-uu-dai-dac-biet-178474-d1.html
https://luatvietnam.vn/thue/nghi-dinh-92-2019-nd-cp-bieu-thue-nhap-khau-uu-dai-dac-biet-178474-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/nghi-dinh-86-2019-nd-cp-muc-von-phap-dinh-to-chuc-tin-dung-chi-nhanh-ngan-hang-nuoc-ngoai-178268-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/nghi-dinh-86-2019-nd-cp-muc-von-phap-dinh-to-chuc-tin-dung-chi-nhanh-ngan-hang-nuoc-ngoai-178268-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/nghi-dinh-93-2019-nd-cp-178539-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/nghi-dinh-93-2019-nd-cp-178539-d1.html
https://luatvietnam.vn/hanh-chinh/quyet-dinh-2232-qd-btttt-2019-ke-hoach-kiem-soat-thu-tuc-hanh-chinh-nam-2020-179401-d1.html
https://luatvietnam.vn/hanh-chinh/quyet-dinh-2232-qd-btttt-2019-ke-hoach-kiem-soat-thu-tuc-hanh-chinh-nam-2020-179401-d1.html
https://luatvietnam.vn/hanh-chinh/quyet-dinh-2232-qd-btttt-2019-ke-hoach-kiem-soat-thu-tuc-hanh-chinh-nam-2020-179401-d1.html


HL: 01/01/2020 

2 

Quyết định 3624/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy trình cấp 

Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Mẫu D điện tử 

BH: 09/12/2019 

HL: 01/01/2020 

THÔNG TƯ 

1 

Thông tư 07/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định 

các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của Ngân hàng Phát triển Việt 

Nam 

BH: 03/07/2019 

HL: 01/01/2020 

2 

Thông tư 59/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn việc dán 

nhãn năng lượng đối với xe mô tô, xe gắn máy sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu 

BH: 17/12/2018 

HL: 01/01/2020 

3 

Thông tư 41/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định 

tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 

BH: 30/12/2016 

HL: 01/01/2020 

4 

Thông tư 08/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định về giám sát, quản lý chất 

lượng các công trình được đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư 

BH: 11/11/2019 

HL: 01/01/2020 

5 

Thông tư 18/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông tư 43/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của Thống 

đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định cho vay tiêu dùng của công ty tài 

chính 

BH: 04/11/2019 

HL: 01/01/2020 

6 

Thông tư 19/2019/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

quy định việc thu gom, xử lý, sử dụng phụ phẩm cây trồng 

BH: 15/11/2019 

HL: 01/01/2020 

7 

Thông tư 81/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định quản lý rủi ro trong 

hoạt động nghiệp vụ hải quan 

https://luatvietnam.vn/thuong-mai/quyet-dinh-3624-qd-bct-2019-quy-trinh-cap-giay-chung-nhan-xuat-xu-hang-hoa-mau-d-dien-tu-179219-d1.html
https://luatvietnam.vn/thuong-mai/quyet-dinh-3624-qd-bct-2019-quy-trinh-cap-giay-chung-nhan-xuat-xu-hang-hoa-mau-d-dien-tu-179219-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/thong-tu-07-2019-tt-nhnn-ngan-hang-nha-nuoc-viet-nam-175294-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/thong-tu-07-2019-tt-nhnn-ngan-hang-nha-nuoc-viet-nam-175294-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/thong-tu-07-2019-tt-nhnn-ngan-hang-nha-nuoc-viet-nam-175294-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-thong/thong-tu-59-2018-tt-bgtvt-ve-dan-nhan-nang-luong-voi-xe-mo-to-xe-gan-may-169762-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-thong/thong-tu-59-2018-tt-bgtvt-ve-dan-nhan-nang-luong-voi-xe-mo-to-xe-gan-may-169762-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/thong-tu-41-2016-tt-nhnn-ngan-hang-nha-nuoc-viet-nam-111599-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/thong-tu-41-2016-tt-nhnn-ngan-hang-nha-nuoc-viet-nam-111599-d1.html
https://luatvietnam.vn/xay-dung/thong-tu-08-2019-tt-bxd-giam-sat-quan-ly-chat-luong-cong-trinh-178370-d1.html
https://luatvietnam.vn/xay-dung/thong-tu-08-2019-tt-bxd-giam-sat-quan-ly-chat-luong-cong-trinh-178370-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/thong-tu-18-2019-tt-nhnn-sua-doi-thong-tu-43-2016-cho-vay-tieu-dung-cua-cong-ty-tai-chinh-178364-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/thong-tu-18-2019-tt-nhnn-sua-doi-thong-tu-43-2016-cho-vay-tieu-dung-cua-cong-ty-tai-chinh-178364-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/thong-tu-18-2019-tt-nhnn-sua-doi-thong-tu-43-2016-cho-vay-tieu-dung-cua-cong-ty-tai-chinh-178364-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/thong-tu-18-2019-tt-nhnn-sua-doi-thong-tu-43-2016-cho-vay-tieu-dung-cua-cong-ty-tai-chinh-178364-d1.html
https://luatvietnam.vn/nong-nghiep/thong-tu-19-2019-tt-bnnptnt-thu-gom-xu-ly-su-dung-phu-pham-cay-trong-178644-d1.html
https://luatvietnam.vn/nong-nghiep/thong-tu-19-2019-tt-bnnptnt-thu-gom-xu-ly-su-dung-phu-pham-cay-trong-178644-d1.html
https://luatvietnam.vn/xuat-nhap-khau/thong-tu-81-2019-tt-btc-quan-ly-rui-ro-trong-hoat-dong-nghiep-vu-hai-quan-178555-d1.html
https://luatvietnam.vn/xuat-nhap-khau/thong-tu-81-2019-tt-btc-quan-ly-rui-ro-trong-hoat-dong-nghiep-vu-hai-quan-178555-d1.html


BH: 15/11/2019 

HL: 01/01/2020 

8 

Thông tư 80/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thủ tục hải quan, 

quản lý thuế, phí và lệ phí đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo Nghị định 

14/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về hoạt động 

thương mại biên giới 

BH: 15/11/2019 

HL: 01/01/2020 

9 

Thông tư 29/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư 32/2014/TT-BCT ngày 09/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương quy định về trình tự xây dựng, áp dụng biểu giá chi phí tránh được và ban 

hành Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các nhà máy thủy điện nhỏ và bãi bỏ Thông 

tư 06/2016/TT-BCT ngày 14/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư 32/2014/TT-BCT ngày 09/10/2014 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương 

BH: 15/11/2019 

HL: 01/01/2020 

10 

Thông tư 78/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia đối với gạo dự trữ quốc gia 

BH: 12/11/2019 

HL: 01/01/2020 

11 

Thông tư 22/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định 

các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài 

BH: 15/11/2019 

HL: 01/01/2020 

12 

Thông tư 79/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Chế độ kế toán áp 

dụng cho ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công 

BH: 14/11/2019 

HL: 01/01/2020 

13 

Thông tư 84/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định nội dung, mức chi 

cho công tác hỗ trợ nạn nhân và nội dung, mức chi chế độ hỗ trợ nạn nhân quy 

định tại Nghị định 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người 

BH: 27/11/2019 

HL: 01/01/2020 

14 

https://luatvietnam.vn/thue/thong-tu-80-2019-tt-btc-huong-dan-thu-tuc-hai-quan-quan-ly-thue-phi-doi-voi-hang-hoa-xuat-khau-178554-d1.html
https://luatvietnam.vn/thue/thong-tu-80-2019-tt-btc-huong-dan-thu-tuc-hai-quan-quan-ly-thue-phi-doi-voi-hang-hoa-xuat-khau-178554-d1.html
https://luatvietnam.vn/thue/thong-tu-80-2019-tt-btc-huong-dan-thu-tuc-hai-quan-quan-ly-thue-phi-doi-voi-hang-hoa-xuat-khau-178554-d1.html
https://luatvietnam.vn/thue/thong-tu-80-2019-tt-btc-huong-dan-thu-tuc-hai-quan-quan-ly-thue-phi-doi-voi-hang-hoa-xuat-khau-178554-d1.html
https://luatvietnam.vn/cong-nghiep/thong-tu-29-2019-tt-bct-sua-doi-thong-tu-32-2014-tt-bct-ve-hop-dong-mua-ban-dien-178480-d1.html
https://luatvietnam.vn/cong-nghiep/thong-tu-29-2019-tt-bct-sua-doi-thong-tu-32-2014-tt-bct-ve-hop-dong-mua-ban-dien-178480-d1.html
https://luatvietnam.vn/cong-nghiep/thong-tu-29-2019-tt-bct-sua-doi-thong-tu-32-2014-tt-bct-ve-hop-dong-mua-ban-dien-178480-d1.html
https://luatvietnam.vn/cong-nghiep/thong-tu-29-2019-tt-bct-sua-doi-thong-tu-32-2014-tt-bct-ve-hop-dong-mua-ban-dien-178480-d1.html
https://luatvietnam.vn/cong-nghiep/thong-tu-29-2019-tt-bct-sua-doi-thong-tu-32-2014-tt-bct-ve-hop-dong-mua-ban-dien-178480-d1.html
https://luatvietnam.vn/cong-nghiep/thong-tu-29-2019-tt-bct-sua-doi-thong-tu-32-2014-tt-bct-ve-hop-dong-mua-ban-dien-178480-d1.html
https://luatvietnam.vn/cong-nghiep/thong-tu-29-2019-tt-bct-sua-doi-thong-tu-32-2014-tt-bct-ve-hop-dong-mua-ban-dien-178480-d1.html
https://luatvietnam.vn/hanh-chinh/thong-tu-78-2019-tt-btc-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-doi-voi-gao-du-tru-178477-d1.html
https://luatvietnam.vn/hanh-chinh/thong-tu-78-2019-tt-btc-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-doi-voi-gao-du-tru-178477-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/thong-tu-22-2019-tt-nhnn-gioi-han-ty-le-bao-dam-an-toan-trong-hoat-dong-cua-ngan-hang-178446-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/thong-tu-22-2019-tt-nhnn-gioi-han-ty-le-bao-dam-an-toan-trong-hoat-dong-cua-ngan-hang-178446-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/thong-tu-22-2019-tt-nhnn-gioi-han-ty-le-bao-dam-an-toan-trong-hoat-dong-cua-ngan-hang-178446-d1.html
https://luatvietnam.vn/ke-toan/thong-tu-79-2019-tt-btc-che-do-ke-toan-cho-ban-quan-ly-du-an-su-dung-von-dau-tu-cong-178835-d1.html
https://luatvietnam.vn/ke-toan/thong-tu-79-2019-tt-btc-che-do-ke-toan-cho-ban-quan-ly-du-an-su-dung-von-dau-tu-cong-178835-d1.html
https://luatvietnam.vn/chinh-sach/thong-tu-84-2019-tt-btc-noi-dung-muc-chi-cho-cong-tac-ho-tro-nan-nhan-mua-ban-nguoi-179393-d1.html
https://luatvietnam.vn/chinh-sach/thong-tu-84-2019-tt-btc-noi-dung-muc-chi-cho-cong-tac-ho-tro-nan-nhan-mua-ban-nguoi-179393-d1.html
https://luatvietnam.vn/chinh-sach/thong-tu-84-2019-tt-btc-noi-dung-muc-chi-cho-cong-tac-ho-tro-nan-nhan-mua-ban-nguoi-179393-d1.html
https://luatvietnam.vn/chinh-sach/thong-tu-84-2019-tt-btc-noi-dung-muc-chi-cho-cong-tac-ho-tro-nan-nhan-mua-ban-nguoi-179393-d1.html


Thông tư 13/2019/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành 

"Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép làm cốt bê tông" 

BH: 15/11/2019 

HL: 01/01/2020 

15 

Thông tư 12/2019/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định 

tiêu chí xác định sản phẩm, thiết bị sử dụng nước tiết kiệm 

BH: 15/11/2019 

HL: 01/01/2020 

16 

Thông tư 28/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư 57/2018/TT-BCT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương quy định chi tiết một số điều của các Nghị định liên quan đến kinh doanh 

thuốc lá 

BH: 15/11/2019 

HL: 01/01/2020 

17 

Thông tư 21/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín 

dụng nhân dân và quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân 

BH: 14/11/2019 

HL: 01/01/2020 

18 

Thông tư 17/2019/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về 

việc ban hành Danh mục loài cây trồng chính 

BH: 15/11/2019 

HL: 01/01/2020 

19 

Thông tư 77/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mã số, tiêu chuẩn 

chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành 

kế toán, thuế, hải quan, dự trữ 

BH: 11/11/2019 

HL: 01/01/2020 

20 

Thông tư 26/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định biểu mẫu kê 

khai của hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh 

doanh 

BH: 14/11/2019 

HL: 01/01/2020 

21 

Thông tư 18/2019/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

quy định việc cung cấp thông tin, cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc 

gia về trồng trọt 

BH: 15/11/2019 

https://luatvietnam.vn/xay-dung/quyet-dinh-13-2019-tt-bkhcn-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-thep-lam-cot-be-tong-179237-d1.html
https://luatvietnam.vn/xay-dung/quyet-dinh-13-2019-tt-bkhcn-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-thep-lam-cot-be-tong-179237-d1.html
https://luatvietnam.vn/khoa-hoc/thong-tu-12-2019-tt-bkhcn-tieu-chi-xac-dinh-san-pham-thiet-bi-su-dung-nuoc-tiet-kiem-179236-d1.html
https://luatvietnam.vn/khoa-hoc/thong-tu-12-2019-tt-bkhcn-tieu-chi-xac-dinh-san-pham-thiet-bi-su-dung-nuoc-tiet-kiem-179236-d1.html
https://luatvietnam.vn/thuong-mai/thong-tu-28-2019-tt-bct-sua-doi-thong-tu-57-2018-tt-btc-huong-dan-nghi-dinh-kinh-doanh-thuoc-la-178361-d1.html
https://luatvietnam.vn/thuong-mai/thong-tu-28-2019-tt-bct-sua-doi-thong-tu-57-2018-tt-btc-huong-dan-nghi-dinh-kinh-doanh-thuoc-la-178361-d1.html
https://luatvietnam.vn/thuong-mai/thong-tu-28-2019-tt-bct-sua-doi-thong-tu-57-2018-tt-btc-huong-dan-nghi-dinh-kinh-doanh-thuoc-la-178361-d1.html
https://luatvietnam.vn/thuong-mai/thong-tu-28-2019-tt-bct-sua-doi-thong-tu-57-2018-tt-btc-huong-dan-nghi-dinh-kinh-doanh-thuoc-la-178361-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/thong-tu-21-2019-tt-nhnn-sua-doi-thong-tu-quy-dinh-ve-quy-tin-dung-nhan-dan-178349-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/thong-tu-21-2019-tt-nhnn-sua-doi-thong-tu-quy-dinh-ve-quy-tin-dung-nhan-dan-178349-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/thong-tu-21-2019-tt-nhnn-sua-doi-thong-tu-quy-dinh-ve-quy-tin-dung-nhan-dan-178349-d1.html
https://luatvietnam.vn/nong-nghiep/thong-tu-17-2019-tt-bnnptnt-178340-d1.html
https://luatvietnam.vn/nong-nghiep/thong-tu-17-2019-tt-bnnptnt-178340-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/thong-tu-77-2019-tt-btc-ma-so-tieu-chuan-va-xep-luong-doi-voi-cong-chuc-ke-toan-thue-hai-quan-178324-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/thong-tu-77-2019-tt-btc-ma-so-tieu-chuan-va-xep-luong-doi-voi-cong-chuc-ke-toan-thue-hai-quan-178324-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/thong-tu-77-2019-tt-btc-ma-so-tieu-chuan-va-xep-luong-doi-voi-cong-chuc-ke-toan-thue-hai-quan-178324-d1.html
https://luatvietnam.vn/thuong-mai/thong-tu-26-2019-tt-bct-bieu-mau-ke-khai-san-xuat-ruou-thu-cong-178323-d1.html
https://luatvietnam.vn/thuong-mai/thong-tu-26-2019-tt-bct-bieu-mau-ke-khai-san-xuat-ruou-thu-cong-178323-d1.html
https://luatvietnam.vn/thuong-mai/thong-tu-26-2019-tt-bct-bieu-mau-ke-khai-san-xuat-ruou-thu-cong-178323-d1.html
https://luatvietnam.vn/nong-nghiep/thong-tu-18-2019-tt-bnnptnt-khai-thac-va-quan-ly-co-so-du-lieu-ve-trong-trot-178322-d1.html
https://luatvietnam.vn/nong-nghiep/thong-tu-18-2019-tt-bnnptnt-khai-thac-va-quan-ly-co-so-du-lieu-ve-trong-trot-178322-d1.html
https://luatvietnam.vn/nong-nghiep/thong-tu-18-2019-tt-bnnptnt-khai-thac-va-quan-ly-co-so-du-lieu-ve-trong-trot-178322-d1.html


HL: 01/01/2020 

22 

Thông tư 24/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư 45/2018/TT-BCT ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương quy định vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh và sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư 56/2014/TT-BCT ngày 19/12/2014 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra 

hợp đồng mua bán điện 

BH: 14/11/2019 

HL: 01/01/2020 

23 

Thông tư 23/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định việc không áp dụng 

hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường có xuất xứ từ các nước ASEAN 

BH: 13/11/2019 

HL: 01/01/2020 

24 

Thông tư 14/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc quy định tặng Kỷ niệm chương 

về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ 

BH: 15/11/2019 

HL: 01/01/2020 

25 

Thông tư 19/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về 

mạng lưới hoạt động của tổ chức tài chính vi mô 

BH: 03/11/2019 

HL: 01/01/2020 

26 

Thông tư 27/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về danh mục phế liệu 

tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu 

BH: 15/11/2019 

HL: 01/01/2020 

27 

Thông tư 25/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư 22/2016/TT-BCT ngày 03/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa 

ASEAN 

BH: 14/11/2019 

HL: 01/01/2020 

28 

Thông tư 11/2019/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định 

về điều kiện để cơ sở đào tạo, nghiên cứu được tổ chức thực hiện các chương trình 

bồi dưỡng viên chức ngành văn hóa, thể thao và du lịch 

BH: 11/11/2019 

HL: 01/01/2020 

29 

https://luatvietnam.vn/cong-nghiep/thong-tu-24-2019-tt-bct-sua-doi-thong-tu-45-2018-tt-bct-thi-truong-ban-buon-dien-canh-tranh-178319-d1.html
https://luatvietnam.vn/cong-nghiep/thong-tu-24-2019-tt-bct-sua-doi-thong-tu-45-2018-tt-bct-thi-truong-ban-buon-dien-canh-tranh-178319-d1.html
https://luatvietnam.vn/cong-nghiep/thong-tu-24-2019-tt-bct-sua-doi-thong-tu-45-2018-tt-bct-thi-truong-ban-buon-dien-canh-tranh-178319-d1.html
https://luatvietnam.vn/cong-nghiep/thong-tu-24-2019-tt-bct-sua-doi-thong-tu-45-2018-tt-bct-thi-truong-ban-buon-dien-canh-tranh-178319-d1.html
https://luatvietnam.vn/cong-nghiep/thong-tu-24-2019-tt-bct-sua-doi-thong-tu-45-2018-tt-bct-thi-truong-ban-buon-dien-canh-tranh-178319-d1.html
https://luatvietnam.vn/cong-nghiep/thong-tu-24-2019-tt-bct-sua-doi-thong-tu-45-2018-tt-bct-thi-truong-ban-buon-dien-canh-tranh-178319-d1.html
https://luatvietnam.vn/thue/thong-tu-23-2019-tt-bct-khong-ap-dung-han-ngach-thue-quan-nhap-khau-duong-tu-cac-nuoc-asean-178316-d1.html
https://luatvietnam.vn/thue/thong-tu-23-2019-tt-bct-khong-ap-dung-han-ngach-thue-quan-nhap-khau-duong-tu-cac-nuoc-asean-178316-d1.html
https://luatvietnam.vn/thi-dua/thong-tu-14-2019-tt-bnv-tang-ky-niem-chuong-ve-cac-linh-vuc-thuoc-tham-quyen-bo-noi-vu-178312-d1.html
https://luatvietnam.vn/thi-dua/thong-tu-14-2019-tt-bnv-tang-ky-niem-chuong-ve-cac-linh-vuc-thuoc-tham-quyen-bo-noi-vu-178312-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/thong-tu-19-2019-tt-nhnn-mang-luoi-hoat-dong-cua-to-chuc-tai-chinh-vi-mo-178291-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/thong-tu-19-2019-tt-nhnn-mang-luoi-hoat-dong-cua-to-chuc-tai-chinh-vi-mo-178291-d1.html
https://luatvietnam.vn/cong-nghiep/thong-tu-27-2019-tt-bct-phe-lieu-tam-ngung-kinh-doanh-tam-nhap-tai-xuat-178287-d1.html
https://luatvietnam.vn/cong-nghiep/thong-tu-27-2019-tt-bct-phe-lieu-tam-ngung-kinh-doanh-tam-nhap-tai-xuat-178287-d1.html
https://luatvietnam.vn/thuong-mai/thong-tu-25-2019-tt-bct-sua-doi-thong-tu-22-2016-tt-bct-quy-tac-xuat-xu-hang-hoa-trong-asean-178264-d1.html
https://luatvietnam.vn/thuong-mai/thong-tu-25-2019-tt-bct-sua-doi-thong-tu-22-2016-tt-bct-quy-tac-xuat-xu-hang-hoa-trong-asean-178264-d1.html
https://luatvietnam.vn/thuong-mai/thong-tu-25-2019-tt-bct-sua-doi-thong-tu-22-2016-tt-bct-quy-tac-xuat-xu-hang-hoa-trong-asean-178264-d1.html
https://luatvietnam.vn/thuong-mai/thong-tu-25-2019-tt-bct-sua-doi-thong-tu-22-2016-tt-bct-quy-tac-xuat-xu-hang-hoa-trong-asean-178264-d1.html
https://luatvietnam.vn/van-hoa/thong-tu-11-2019-tt-bvhttdl-dieu-kien-co-so-dao-tao-duoc-boi-duong-vien-chuc-nganh-van-hoa-178214-d1.html
https://luatvietnam.vn/van-hoa/thong-tu-11-2019-tt-bvhttdl-dieu-kien-co-so-dao-tao-duoc-boi-duong-vien-chuc-nganh-van-hoa-178214-d1.html
https://luatvietnam.vn/van-hoa/thong-tu-11-2019-tt-bvhttdl-dieu-kien-co-so-dao-tao-duoc-boi-duong-vien-chuc-nganh-van-hoa-178214-d1.html


Thông tư 15/2019/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về 

việc hướng dẫn một số nội dung quản lý đầu tư công trình lâm sinh 

BH: 30/10/2019 

HL: 01/01/2020 

30 

Thông tư 06/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các Thông tư liên quan đến quản lý, sử dụng nhà chung cư 

BH: 31/10/2019 

HL: 01/01/2020 

31 

Thông tư 07/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung, thay thế 

một số quy định tại Thông tư 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong 

quản lý hoạt động đầu tư xây dựng 

BH: 07/11/2019 

HL: 01/01/2020 

32 

Thông tư 75/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định quản lý, sử dụng 

kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách Nhà nước thực hiện hoạt động khuyến nông 

BH: 04/11/2019 

HL: 01/01/2020 

33 

Thông tư 44/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định chế độ 

báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Giao thông Vận tải 

BH: 07/11/2019 

HL: 01/01/2020 

34 

Thông tư 76/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán tài sản kết 

cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi 

BH: 05/11/2019 

HL: 01/01/2020 

35 

Thông tư 05/2019/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc bãi bỏ một số văn bản quy 

phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành 

BH: 01/11/2019 

HL: 01/01/2020 

36 

Thông tư 11/2019/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi, 

bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư 17/2013/TT-BTTTT ngày 02/8/2013 của 

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về hoạt động của điểm Bưu 

điện - Văn hóa xã 

BH: 22/10/2019 

HL: 01/01/2020 

37 

https://luatvietnam.vn/nong-nghiep/thong-tu-15-2019-tt-bnnptnt-huong-dan-quan-ly-dau-tu-cong-trinh-lam-sinh-178187-d1.html
https://luatvietnam.vn/nong-nghiep/thong-tu-15-2019-tt-bnnptnt-huong-dan-quan-ly-dau-tu-cong-trinh-lam-sinh-178187-d1.html
https://luatvietnam.vn/dat-dai/thong-tu-06-2019-tt-bxd-sua-doi-cac-thong-tu-ve-quan-ly-su-dung-nha-chung-cu-178174-d1.html
https://luatvietnam.vn/dat-dai/thong-tu-06-2019-tt-bxd-sua-doi-cac-thong-tu-ve-quan-ly-su-dung-nha-chung-cu-178174-d1.html
https://luatvietnam.vn/xay-dung/thong-tu-07-2019-tt-bxd-bo-xay-dung-178173-d1.html
https://luatvietnam.vn/xay-dung/thong-tu-07-2019-tt-bxd-bo-xay-dung-178173-d1.html
https://luatvietnam.vn/xay-dung/thong-tu-07-2019-tt-bxd-bo-xay-dung-178173-d1.html
https://luatvietnam.vn/xay-dung/thong-tu-07-2019-tt-bxd-bo-xay-dung-178173-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/thong-tu-75-2019-tt-btc-178157-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/thong-tu-75-2019-tt-btc-178157-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-thong/thong-tu-44-2019-tt-bgtvt-che-do-bao-cao-dinh-ky-cua-bo-giao-thong-van-tai-178154-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-thong/thong-tu-44-2019-tt-bgtvt-che-do-bao-cao-dinh-ky-cua-bo-giao-thong-van-tai-178154-d1.html
https://luatvietnam.vn/ke-toan/thong-tu-76-2019-tt-btc-huong-dan-ke-toan-tai-san-ket-cau-ha-tang-giao-thong-thuy-loi-178096-d1.html
https://luatvietnam.vn/ke-toan/thong-tu-76-2019-tt-btc-huong-dan-ke-toan-tai-san-ket-cau-ha-tang-giao-thong-thuy-loi-178096-d1.html
https://luatvietnam.vn/tu-phap/thong-tu-05-2019-tt-btp-bai-bo-mot-so-van-ban-quy-pham-phap-luat-178084-d1.html
https://luatvietnam.vn/tu-phap/thong-tu-05-2019-tt-btp-bai-bo-mot-so-van-ban-quy-pham-phap-luat-178084-d1.html
https://luatvietnam.vn/thong-tin/thong-tu-11-2019-tt-btttt-sua-doi-thong-tu-ve-hoat-dong-cua-diem-buu-dien-van-hoa-xa-178077-d1.html
https://luatvietnam.vn/thong-tin/thong-tu-11-2019-tt-btttt-sua-doi-thong-tu-ve-hoat-dong-cua-diem-buu-dien-van-hoa-xa-178077-d1.html
https://luatvietnam.vn/thong-tin/thong-tu-11-2019-tt-btttt-sua-doi-thong-tu-ve-hoat-dong-cua-diem-buu-dien-van-hoa-xa-178077-d1.html
https://luatvietnam.vn/thong-tin/thong-tu-11-2019-tt-btttt-sua-doi-thong-tu-ve-hoat-dong-cua-diem-buu-dien-van-hoa-xa-178077-d1.html


Thông tư 12/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng 

BH: 04/11/2019 

HL: 01/01/2020 

38 

Thông tư 42/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định tiêu 

chí, kiểm tra, giám sát, đánh giá, nghiệm thu chất lượng dịch vụ sự nghiệp công 

bảo đảm an toàn hàng hải 

BH: 30/10/2019 

HL: 01/01/2020 

39 

Thông tư 13/2019/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích 

khác 

BH: 25/10/2019 

HL: 01/01/2020 

40 

Thông tư 12/2019/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

quy định về thống kê ngành lâm nghiệp 

BH: 25/10/2019 

HL: 01/01/2020 

41 

Thông tư 40/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định thi, 

kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng 

chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa 

BH: 15/10/2019 

HL: 01/01/2020 

42 

Thông tư 39/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định trách 

nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức 

danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa 

BH: 15/10/2019 

HL: 01/01/2020 

43 

Thông tư 70/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ kế toán 

ngân sách và tài chính xã 

BH: 03/10/2019 

HL: 01/01/2020 

44 

Thông tư 20/2019/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định Hệ thống chỉ tiêu thống 

kê cơ bản ngành y tế 

BH: 31/07/2019 

HL: 01/01/2020 

https://luatvietnam.vn/thi-dua/thong-tu-12-2019-tt-bnv-huong-dan-nghi-dinh-91-2017-quy-dinh-chi-tiet-luat-thi-dua-khen-thuong-178001-d1.html
https://luatvietnam.vn/thi-dua/thong-tu-12-2019-tt-bnv-huong-dan-nghi-dinh-91-2017-quy-dinh-chi-tiet-luat-thi-dua-khen-thuong-178001-d1.html
https://luatvietnam.vn/thi-dua/thong-tu-12-2019-tt-bnv-huong-dan-nghi-dinh-91-2017-quy-dinh-chi-tiet-luat-thi-dua-khen-thuong-178001-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-thong/thong-tu-42-2019-tt-bgtvt-chat-luong-dich-vu-su-nghiep-cong-bao-dam-an-toan-hang-hai-177976-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-thong/thong-tu-42-2019-tt-bgtvt-chat-luong-dich-vu-su-nghiep-cong-bao-dam-an-toan-hang-hai-177976-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-thong/thong-tu-42-2019-tt-bgtvt-chat-luong-dich-vu-su-nghiep-cong-bao-dam-an-toan-hang-hai-177976-d1.html
https://luatvietnam.vn/nong-nghiep/thong-tu-13-2019-tt-bnnptnt-trong-rung-thay-the-khi-chuyen-muc-dich-su-dung-rung-177932-d1.html
https://luatvietnam.vn/nong-nghiep/thong-tu-13-2019-tt-bnnptnt-trong-rung-thay-the-khi-chuyen-muc-dich-su-dung-rung-177932-d1.html
https://luatvietnam.vn/nong-nghiep/thong-tu-13-2019-tt-bnnptnt-trong-rung-thay-the-khi-chuyen-muc-dich-su-dung-rung-177932-d1.html
https://luatvietnam.vn/nong-nghiep/thong-tu-12-2019-tt-bnnptnt-thong-ke-nganh-lam-nghiep-177931-d1.html
https://luatvietnam.vn/nong-nghiep/thong-tu-12-2019-tt-bnnptnt-thong-ke-nganh-lam-nghiep-177931-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-thong/thong-tu-40-2019-tt-bgtvt-bo-giao-thong-van-tai-177694-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-thong/thong-tu-40-2019-tt-bgtvt-bo-giao-thong-van-tai-177694-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-thong/thong-tu-40-2019-tt-bgtvt-bo-giao-thong-van-tai-177694-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-thong/thong-tu-39-2019-tt-bgtvt-trach-nhiem-chu-phuong-tien-thuyen-vien-phuong-tien-thuy-noi-dia-177693-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-thong/thong-tu-39-2019-tt-bgtvt-trach-nhiem-chu-phuong-tien-thuyen-vien-phuong-tien-thuy-noi-dia-177693-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-thong/thong-tu-39-2019-tt-bgtvt-trach-nhiem-chu-phuong-tien-thuyen-vien-phuong-tien-thuy-noi-dia-177693-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/thong-tu-70-2019-tt-btc-huong-dan-che-do-ke-toan-ngan-sach-va-tai-chinh-xa-177462-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/thong-tu-70-2019-tt-btc-huong-dan-che-do-ke-toan-ngan-sach-va-tai-chinh-xa-177462-d1.html
https://luatvietnam.vn/y-te/thong-tu-20-2019-tt-byt-he-thong-chi-tieu-thong-ke-co-ban-nganh-y-te-177279-d1.html
https://luatvietnam.vn/y-te/thong-tu-20-2019-tt-byt-he-thong-chi-tieu-thong-ke-co-ban-nganh-y-te-177279-d1.html


45 

Thông tư 07/2019/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo 

nhóm 2 

BH: 26/07/2019 

HL: 01/01/2020 

46 

Thông tư 63/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về chế độ thu, 

nộp, quản lý, sử dụng phí bảo đảm hàng hải và cơ chế tài chính trong lĩnh vực cung 

ứng dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải 

BH: 09/09/2019 

HL: 01/01/2020 

47 

Thông tư 09/2019/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về 

việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng phân bón 

BH: 27/08/2019 

HL: 01/01/2020 

48 

Thông tư 08/2019/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về 

việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm xử lý môi trường nuôi 

trồng thủy sản 

BH: 09/08/2019 

HL: 01/01/2020 

49 

Thông tư 32/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố Danh 

mục khu vực hàng hải thuộc phạm vi quản lý của Cảng vụ hàng hải 

BH: 04/09/2019 

HL: 01/01/2020 

50 

Thông tư 12/2019/TT-NHNN của Ngân hàng nhà nước Việt Nam quy định chức 

danh, mã số ngạch, tiêu chuẩn nghiệp vụ và cách xếp lương các ngạch công chức 

ngành Ngân hàng 

BH: 19/08/2019 

HL: 01/01/2020 

51 

Thông tư 07/2019/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về 

việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về thức ăn thủy sản 

BH: 07/08/2019 

HL: 01/01/2020 

52 

Thông tư 44/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư 292/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán viên hành nghề và người đăng 

https://luatvietnam.vn/khoa-hoc/thong-tu-07-2019-tt-bkhcn-177003-d1.html
https://luatvietnam.vn/khoa-hoc/thong-tu-07-2019-tt-bkhcn-177003-d1.html
https://luatvietnam.vn/khoa-hoc/thong-tu-07-2019-tt-bkhcn-177003-d1.html
https://luatvietnam.vn/khoa-hoc/thong-tu-07-2019-tt-bkhcn-177003-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/thong-tu-63-2019-tt-btc-huong-dan-thu-nop-quan-ly-su-dung-phi-bao-dam-hang-hai-176835-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/thong-tu-63-2019-tt-btc-huong-dan-thu-nop-quan-ly-su-dung-phi-bao-dam-hang-hai-176835-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/thong-tu-63-2019-tt-btc-huong-dan-thu-nop-quan-ly-su-dung-phi-bao-dam-hang-hai-176835-d1.html
https://luatvietnam.vn/nong-nghiep/thong-tu-09-2019-tt-bnnptnt-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-chat-luong-phan-bon-176808-d1.html
https://luatvietnam.vn/nong-nghiep/thong-tu-09-2019-tt-bnnptnt-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-chat-luong-phan-bon-176808-d1.html
https://luatvietnam.vn/nong-nghiep/thong-tu-08-2019-tt-bnnptnt-quy-chuan-ve-san-pham-xu-ly-moi-truong-nuoi-trong-thuy-san-176789-d1.html
https://luatvietnam.vn/nong-nghiep/thong-tu-08-2019-tt-bnnptnt-quy-chuan-ve-san-pham-xu-ly-moi-truong-nuoi-trong-thuy-san-176789-d1.html
https://luatvietnam.vn/nong-nghiep/thong-tu-08-2019-tt-bnnptnt-quy-chuan-ve-san-pham-xu-ly-moi-truong-nuoi-trong-thuy-san-176789-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-thong/thong-tu-32-2019-tt-bgtvt-khu-vuc-hang-hai-thuoc-pham-vi-quan-ly-cua-cang-vu-hang-hai-176530-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-thong/thong-tu-32-2019-tt-bgtvt-khu-vuc-hang-hai-thuoc-pham-vi-quan-ly-cua-cang-vu-hang-hai-176530-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/thong-tu-12-2019-tt-nhnn-tieu-chuan-nghiep-vu-va-cach-xep-luong-cong-chuc-nganh-ngan-hang-176299-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/thong-tu-12-2019-tt-nhnn-tieu-chuan-nghiep-vu-va-cach-xep-luong-cong-chuc-nganh-ngan-hang-176299-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/thong-tu-12-2019-tt-nhnn-tieu-chuan-nghiep-vu-va-cach-xep-luong-cong-chuc-nganh-ngan-hang-176299-d1.html
https://luatvietnam.vn/nong-nghiep/thong-tu-07-2019-tt-bnnptnt-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-thuc-an-thuy-san-175996-d1.html
https://luatvietnam.vn/nong-nghiep/thong-tu-07-2019-tt-bnnptnt-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-thuc-an-thuy-san-175996-d1.html
https://luatvietnam.vn/ke-toan/thong-tu-44-2019-tt-btc-bo-tai-chinh-175900-d1.html
https://luatvietnam.vn/ke-toan/thong-tu-44-2019-tt-btc-bo-tai-chinh-175900-d1.html
https://luatvietnam.vn/ke-toan/thong-tu-44-2019-tt-btc-bo-tai-chinh-175900-d1.html


ký hành nghề dịch vụ kế toán và Thông tư 296/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về cấp, thu hồi và quản lý giấy chứng nhận 

đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán 

BH: 19/07/2019 

HL: 01/01/2020 

53 

Thông tư 31/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư 28/2014/TT-BCT ngày 15/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương quy định quy trình xử lý sự cố trong hệ thống điện quốc gia, Thông tư 

40/2014/TT-BCT ngày 05/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định quy 

trình điều độ hệ thống điện quốc gia và Thông tư 44/2014/TT-BCT ngày 

28/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định quy trình thao tác trong hệ 

thống điện quốc gia 

BH: 18/11/2019 

HL: 03/01/2020 

54 

Thông tư 30/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư 25/2016/TT-BCT ngày 30/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương quy định hệ thống điện truyền tải và Thông tư 39/2015/TT-BCT ngày 

18/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hệ thống điện phân phối 

BH: 18/11/2019 

HL: 03/01/2020 

55 

Thông tư 06/2019/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc quy định Chế độ báo cáo thống 

kê thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 

BH: 21/11/2019 

HL: 05/01/2020 

56 

Thông tư 23/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông tư 39/2014/TT-NHNN ngày 11/12/2014 của Thống 

đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán 

BH: 22/11/2019 

HL: 07/01/2020 

57 

Thông tư 20/2019/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

quy định việc cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi 

BH: 22/11/2019 

HL: 07/01/2020 

58 

Thông tư 33/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định Hệ thống tiêu 

chí của Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam 

BH: 22/11/2019 

HL: 08/01/2020 

59 

https://luatvietnam.vn/ke-toan/thong-tu-44-2019-tt-btc-bo-tai-chinh-175900-d1.html
https://luatvietnam.vn/ke-toan/thong-tu-44-2019-tt-btc-bo-tai-chinh-175900-d1.html
https://luatvietnam.vn/ke-toan/thong-tu-44-2019-tt-btc-bo-tai-chinh-175900-d1.html
https://luatvietnam.vn/cong-nghiep/thong-tu-31-2019-tt-bct-sua-doi-thong-tu-28-2014-tt-bct-va-thong-tu-40-2014-tt-bct-178363-d1.html
https://luatvietnam.vn/cong-nghiep/thong-tu-31-2019-tt-bct-sua-doi-thong-tu-28-2014-tt-bct-va-thong-tu-40-2014-tt-bct-178363-d1.html
https://luatvietnam.vn/cong-nghiep/thong-tu-31-2019-tt-bct-sua-doi-thong-tu-28-2014-tt-bct-va-thong-tu-40-2014-tt-bct-178363-d1.html
https://luatvietnam.vn/cong-nghiep/thong-tu-31-2019-tt-bct-sua-doi-thong-tu-28-2014-tt-bct-va-thong-tu-40-2014-tt-bct-178363-d1.html
https://luatvietnam.vn/cong-nghiep/thong-tu-31-2019-tt-bct-sua-doi-thong-tu-28-2014-tt-bct-va-thong-tu-40-2014-tt-bct-178363-d1.html
https://luatvietnam.vn/cong-nghiep/thong-tu-31-2019-tt-bct-sua-doi-thong-tu-28-2014-tt-bct-va-thong-tu-40-2014-tt-bct-178363-d1.html
https://luatvietnam.vn/cong-nghiep/thong-tu-31-2019-tt-bct-sua-doi-thong-tu-28-2014-tt-bct-va-thong-tu-40-2014-tt-bct-178363-d1.html
https://luatvietnam.vn/cong-nghiep/thong-tu-30-2019-tt-bct-sua-doi-thong-tu-25-2016-tt-bct-va-thong-tu-39-2015-tt-bct-178362-d1.html
https://luatvietnam.vn/cong-nghiep/thong-tu-30-2019-tt-bct-sua-doi-thong-tu-25-2016-tt-bct-va-thong-tu-39-2015-tt-bct-178362-d1.html
https://luatvietnam.vn/cong-nghiep/thong-tu-30-2019-tt-bct-sua-doi-thong-tu-25-2016-tt-bct-va-thong-tu-39-2015-tt-bct-178362-d1.html
https://luatvietnam.vn/cong-nghiep/thong-tu-30-2019-tt-bct-sua-doi-thong-tu-25-2016-tt-bct-va-thong-tu-39-2015-tt-bct-178362-d1.html
https://luatvietnam.vn/dan-su/thong-tu-06-2019-tt-btp-bao-cao-thong-ke-thi-hanh-an-dan-su-178475-d1.html
https://luatvietnam.vn/dan-su/thong-tu-06-2019-tt-btp-bao-cao-thong-ke-thi-hanh-an-dan-su-178475-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/thong-tu-23-2019-tt-nhnn-sua-doi-thong-tu-39-2014-ve-dich-vu-trung-gian-thanh-toan-178670-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/thong-tu-23-2019-tt-nhnn-sua-doi-thong-tu-39-2014-ve-dich-vu-trung-gian-thanh-toan-178670-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/thong-tu-23-2019-tt-nhnn-sua-doi-thong-tu-39-2014-ve-dich-vu-trung-gian-thanh-toan-178670-d1.html
https://luatvietnam.vn/nong-nghiep/thong-tu-20-2019-tt-bnnptnt-cap-nhat-khai-thac-va-quan-ly-co-so-du-lieu-quoc-gia-ve-chan-nuoi-178645-d1.html
https://luatvietnam.vn/nong-nghiep/thong-tu-20-2019-tt-bnnptnt-cap-nhat-khai-thac-va-quan-ly-co-so-du-lieu-quoc-gia-ve-chan-nuoi-178645-d1.html
https://luatvietnam.vn/thuong-mai/thong-tu-33-2019-tt-bct-he-thong-tieu-chi-cua-chuong-trinh-thuong-hieu-quoc-gia-viet-nam-178649-d1.html
https://luatvietnam.vn/thuong-mai/thong-tu-33-2019-tt-bct-he-thong-tieu-chi-cua-chuong-trinh-thuong-hieu-quoc-gia-viet-nam-178649-d1.html


Thông tư 07/2019/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn một số nội dung về 

đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 

BH: 25/11/2019 

HL: 10/01/2020 

60 

Thông tư 85/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về phí và lệ phí 

thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương 

BH: 29/11/2019 

HL: 13/01/2020 

61 

Thông tư 21/2019/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về 

việc hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về thức ăn chăn nuôi 

BH: 28/11/2019 

HL: 14/01/2020 

62 

Thông tư 21/2019/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy 

chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, 

bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, văn bằng 

giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân 

BH: 29/11/2019 

HL: 15/01/2020 

63 

Thông tư 13/2019/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định 

hoạt động xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn 

cơ sở thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông 

BH: 22/11/2019 

HL: 15/01/2020 

64 

Thông tư 47/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung 

một số Điều của Thông tư 39/2015/TT-BGTVT ngày 31/7/2015 của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông Vận tải hướng dẫn thi hành một số Điều của Hiệp định và Nghị định 

thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia 

BH: 28/11/2019 

HL: 15/01/2020 

65 

Thông tư 23/2019/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về 

việc hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi 

BH: 30/11/2019 

HL: 15/01/2020 

66 

https://luatvietnam.vn/tu-phap/thong-tu-07-2019-tt-btp-huong-dan-dang-ky-the-chap-quyen-su-dung-dat-178758-d1.html
https://luatvietnam.vn/tu-phap/thong-tu-07-2019-tt-btp-huong-dan-dang-ky-the-chap-quyen-su-dung-dat-178758-d1.html
https://luatvietnam.vn/thue/thong-tu-85-2019-tt-btc-phi-va-le-phi-thuoc-tham-quyen-hoi-dong-nhan-dan-cap-tinh-179392-d1.html
https://luatvietnam.vn/thue/thong-tu-85-2019-tt-btc-phi-va-le-phi-thuoc-tham-quyen-hoi-dong-nhan-dan-cap-tinh-179392-d1.html
https://luatvietnam.vn/thue/thong-tu-85-2019-tt-btc-phi-va-le-phi-thuoc-tham-quyen-hoi-dong-nhan-dan-cap-tinh-179392-d1.html
https://luatvietnam.vn/nong-nghiep/thong-tu-21-2019-tt-bnnptnt-huong-dan-luat-chan-nuoi-ve-thuc-an-chan-nuoi-178647-d1.html
https://luatvietnam.vn/nong-nghiep/thong-tu-21-2019-tt-bnnptnt-huong-dan-luat-chan-nuoi-ve-thuc-an-chan-nuoi-178647-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-21-2019-tt-bgddt-quy-che-quan-ly-bang-tot-nghiep-178752-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-21-2019-tt-bgddt-quy-che-quan-ly-bang-tot-nghiep-178752-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-21-2019-tt-bgddt-quy-che-quan-ly-bang-tot-nghiep-178752-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-21-2019-tt-bgddt-quy-che-quan-ly-bang-tot-nghiep-178752-d1.html
https://luatvietnam.vn/thong-tin/thong-tu-13-2019-tt-btttt-bo-thong-tin-va-truyen-thong-178692-d1.html
https://luatvietnam.vn/thong-tin/thong-tu-13-2019-tt-btttt-bo-thong-tin-va-truyen-thong-178692-d1.html
https://luatvietnam.vn/thong-tin/thong-tu-13-2019-tt-btttt-bo-thong-tin-va-truyen-thong-178692-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-thong/thong-tu-47-2019-tt-bgtvt-sua-doi-thong-tu-39-2015-tt-bgtvt-hiep-dinh-van-tai-duong-bo-178757-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-thong/thong-tu-47-2019-tt-bgtvt-sua-doi-thong-tu-39-2015-tt-bgtvt-hiep-dinh-van-tai-duong-bo-178757-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-thong/thong-tu-47-2019-tt-bgtvt-sua-doi-thong-tu-39-2015-tt-bgtvt-hiep-dinh-van-tai-duong-bo-178757-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-thong/thong-tu-47-2019-tt-bgtvt-sua-doi-thong-tu-39-2015-tt-bgtvt-hiep-dinh-van-tai-duong-bo-178757-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-thong/thong-tu-47-2019-tt-bgtvt-sua-doi-thong-tu-39-2015-tt-bgtvt-hiep-dinh-van-tai-duong-bo-178757-d1.html
https://luatvietnam.vn/nong-nghiep/thong-tu-23-2019-tt-bnnptnt-huong-dan-luat-chan-nuoi-ve-hoat-dong-chan-nuoi-178830-d1.html
https://luatvietnam.vn/nong-nghiep/thong-tu-23-2019-tt-bnnptnt-huong-dan-luat-chan-nuoi-ve-hoat-dong-chan-nuoi-178830-d1.html


Thông tư 22/2019/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về 

việc hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về quản lý giống và sản phẩm 

giống vật nuôi 

BH: 30/11/2019 

HL: 15/01/2020 

67 

Thông tư 12/2019/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc bãi 

bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ văn hóa - Thông tin ban 

hành, liên tịch ban hành 

BH: 19/11/2019 

HL: 15/01/2020 

68 

Thông tư 20/2019/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bãi bỏ các quy 

định về kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường 

xuyên tại Quyết định 30/2008/QĐ-BGDĐT ngày 06/6/2008 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và 

cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên 

BH: 26/11/2019 

HL: 15/01/2020 

69 

Thông tư 36/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định quản lý chất 

lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương 

BH: 29/11/2019 

HL: 15/01/2020 

70 

Thông tư 14/2019/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định 

về chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

BH: 29/11/2019 

HL: 15/01/2020 

71 

Thông tư 37/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định chi tiết một số 

nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại 

BH: 29/11/2019 

HL: 15/01/2020 

72 

Thông tư 178/2019/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc quy định tiêu chuẩn, điều 

kiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển 

đối với các chức danh quản lý tại doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một 

thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Bộ Quốc phòng quản lý; 

cử, cử lại, miễn nhiệm đối với Người đại diện phần vốn Nhà nước, giữ các chức 

danh quản lý tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ do Bộ 

Quốc phòng làm chủ sở hữu 

BH: 02/12/2019 

https://luatvietnam.vn/nong-nghiep/thong-tu-22-2019-tt-bnnptnt-huong-dan-luat-chan-nuoi-ve-giong-vat-nuoi-178829-d1.html
https://luatvietnam.vn/nong-nghiep/thong-tu-22-2019-tt-bnnptnt-huong-dan-luat-chan-nuoi-ve-giong-vat-nuoi-178829-d1.html
https://luatvietnam.vn/nong-nghiep/thong-tu-22-2019-tt-bnnptnt-huong-dan-luat-chan-nuoi-ve-giong-vat-nuoi-178829-d1.html
https://luatvietnam.vn/hanh-chinh/thong-tu-12-2019-tt-bvhttdl-bai-bo-mot-so-van-ban-quy-pham-phap-luat-178371-d1.html
https://luatvietnam.vn/hanh-chinh/thong-tu-12-2019-tt-bvhttdl-bai-bo-mot-so-van-ban-quy-pham-phap-luat-178371-d1.html
https://luatvietnam.vn/hanh-chinh/thong-tu-12-2019-tt-bvhttdl-bai-bo-mot-so-van-ban-quy-pham-phap-luat-178371-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-20-2019-tt-bgddt-bai-bo-quy-dinh-kiem-tra-va-cap-chung-chi-ngoai-ngu-178602-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-20-2019-tt-bgddt-bai-bo-quy-dinh-kiem-tra-va-cap-chung-chi-ngoai-ngu-178602-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-20-2019-tt-bgddt-bai-bo-quy-dinh-kiem-tra-va-cap-chung-chi-ngoai-ngu-178602-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-20-2019-tt-bgddt-bai-bo-quy-dinh-kiem-tra-va-cap-chung-chi-ngoai-ngu-178602-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-20-2019-tt-bgddt-bai-bo-quy-dinh-kiem-tra-va-cap-chung-chi-ngoai-ngu-178602-d1.html
https://luatvietnam.vn/thuong-mai/thong-tu-36-2019-tt-bct-quy-dinh-quan-ly-chat-luong-san-pham-hang-hoa-179379-d1.html
https://luatvietnam.vn/thuong-mai/thong-tu-36-2019-tt-bct-quy-dinh-quan-ly-chat-luong-san-pham-hang-hoa-179379-d1.html
https://luatvietnam.vn/hanh-chinh/thong-tu-14-2019-tt-bvhttdl-che-do-bao-cao-dinh-ky-cua-bo-van-hoa-the-thao-va-du-lich-179235-d1.html
https://luatvietnam.vn/hanh-chinh/thong-tu-14-2019-tt-bvhttdl-che-do-bao-cao-dinh-ky-cua-bo-van-hoa-the-thao-va-du-lich-179235-d1.html
https://luatvietnam.vn/hanh-chinh/thong-tu-14-2019-tt-bvhttdl-che-do-bao-cao-dinh-ky-cua-bo-van-hoa-the-thao-va-du-lich-179235-d1.html
https://luatvietnam.vn/thuong-mai/thong-tu-37-2019-tt-bct-huong-dan-chi-tiet-ve-cac-bien-phap-phong-ve-thuong-mai-178858-d1.html
https://luatvietnam.vn/thuong-mai/thong-tu-37-2019-tt-bct-huong-dan-chi-tiet-ve-cac-bien-phap-phong-ve-thuong-mai-178858-d1.html
https://luatvietnam.vn/doanh-nghiep/thong-tu-178-2019-tt-bqp-tieu-chuan-dieu-kien-bo-nhiem-chuc-danh-quan-ly-doanh-nghiep-178847-d1.html
https://luatvietnam.vn/doanh-nghiep/thong-tu-178-2019-tt-bqp-tieu-chuan-dieu-kien-bo-nhiem-chuc-danh-quan-ly-doanh-nghiep-178847-d1.html
https://luatvietnam.vn/doanh-nghiep/thong-tu-178-2019-tt-bqp-tieu-chuan-dieu-kien-bo-nhiem-chuc-danh-quan-ly-doanh-nghiep-178847-d1.html
https://luatvietnam.vn/doanh-nghiep/thong-tu-178-2019-tt-bqp-tieu-chuan-dieu-kien-bo-nhiem-chuc-danh-quan-ly-doanh-nghiep-178847-d1.html
https://luatvietnam.vn/doanh-nghiep/thong-tu-178-2019-tt-bqp-tieu-chuan-dieu-kien-bo-nhiem-chuc-danh-quan-ly-doanh-nghiep-178847-d1.html
https://luatvietnam.vn/doanh-nghiep/thong-tu-178-2019-tt-bqp-tieu-chuan-dieu-kien-bo-nhiem-chuc-danh-quan-ly-doanh-nghiep-178847-d1.html
https://luatvietnam.vn/doanh-nghiep/thong-tu-178-2019-tt-bqp-tieu-chuan-dieu-kien-bo-nhiem-chuc-danh-quan-ly-doanh-nghiep-178847-d1.html


HL: 15/01/2020 

73 

Thông tư 177/2019/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc quy định tiêu chuẩn, điều 

kiện, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức và mẫu Giấy chứng nhận 

Cảnh sát viên, Trinh sát viên của Cảnh sát biển Việt Nam 

BH: 30/11/2019 

HL: 16/01/2020 

74 

Thông tư 25/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông tư 40/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 của Thống 

đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc cấp Giấy phép và tổ chức, 

hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng 

đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động 

ngân hàng tại Việt Nam 

BH: 02/12/2019 

HL: 17/01/2020 

75 

Thông tư 24/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về tái 

cấp vốn dưới hình thức cho vay lại theo hồ sơ tín dụng đối với tổ chức tín dụng 

BH: 28/11/2019 

HL: 18/01/2020 

76 

Thông tư 13/2019/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 

15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một 

số điều của Luật Du lịch 

BH: 25/11/2019 

HL: 20/01/2020 

77 

Thông tư 02/2019/TT-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc bãi bỏ một số Thông tư 

do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc liên tịch ban hành 

BH: 04/12/2019 

HL: 20/01/2020 

78 

Thông tư 15/2019/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng 

dẫn thực hiện Quyết định 219/QĐ-TTg ngày 21/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo 

BH: 05/12/2019 

HL: 20/01/2020 

79 

Thông tư 31/2019/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định yêu cầu đối với các sản 

phẩm sữa tươi sử dụng trong Chương trình Sữa học đường 

BH: 05/12/2019 

HL: 20/01/2020 

https://luatvietnam.vn/an-ninh-quoc-gia/thong-tu-177-2019-tt-bqp-tieu-chuan-dieu-kien-bo-nhiem-mien-nhiem-canh-sat-vien-178834-d1.html
https://luatvietnam.vn/an-ninh-quoc-gia/thong-tu-177-2019-tt-bqp-tieu-chuan-dieu-kien-bo-nhiem-mien-nhiem-canh-sat-vien-178834-d1.html
https://luatvietnam.vn/an-ninh-quoc-gia/thong-tu-177-2019-tt-bqp-tieu-chuan-dieu-kien-bo-nhiem-mien-nhiem-canh-sat-vien-178834-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/thong-tu-25-2019-tt-nhnn-sua-doi-thong-tu-40-2011-tt-nhnn-giay-phep-ngan-hang-nuoc-ngoai-178761-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/thong-tu-25-2019-tt-nhnn-sua-doi-thong-tu-40-2011-tt-nhnn-giay-phep-ngan-hang-nuoc-ngoai-178761-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/thong-tu-25-2019-tt-nhnn-sua-doi-thong-tu-40-2011-tt-nhnn-giay-phep-ngan-hang-nuoc-ngoai-178761-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/thong-tu-25-2019-tt-nhnn-sua-doi-thong-tu-40-2011-tt-nhnn-giay-phep-ngan-hang-nuoc-ngoai-178761-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/thong-tu-25-2019-tt-nhnn-sua-doi-thong-tu-40-2011-tt-nhnn-giay-phep-ngan-hang-nuoc-ngoai-178761-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/thong-tu-25-2019-tt-nhnn-sua-doi-thong-tu-40-2011-tt-nhnn-giay-phep-ngan-hang-nuoc-ngoai-178761-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/thong-tu-24-2019-tt-nhnn-ve-tai-cap-von-duoi-hinh-thuc-cho-vay-lai-theo-ho-so-tin-dung-178753-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/thong-tu-24-2019-tt-nhnn-ve-tai-cap-von-duoi-hinh-thuc-cho-vay-lai-theo-ho-so-tin-dung-178753-d1.html
https://luatvietnam.vn/van-hoa/thong-tu-13-2019-tt-bvhttdl-sua-doi-thong-tu-06-2017-tt-bvhttdl-huong-dan-luat-du-lich-178553-d1.html
https://luatvietnam.vn/van-hoa/thong-tu-13-2019-tt-bvhttdl-sua-doi-thong-tu-06-2017-tt-bvhttdl-huong-dan-luat-du-lich-178553-d1.html
https://luatvietnam.vn/van-hoa/thong-tu-13-2019-tt-bvhttdl-sua-doi-thong-tu-06-2017-tt-bvhttdl-huong-dan-luat-du-lich-178553-d1.html
https://luatvietnam.vn/van-hoa/thong-tu-13-2019-tt-bvhttdl-sua-doi-thong-tu-06-2017-tt-bvhttdl-huong-dan-luat-du-lich-178553-d1.html
https://luatvietnam.vn/chinh-sach/thong-tu-02-2019-tt-ubdt-bai-bo-mot-so-thong-tu-do-chu-nhiem-uy-ban-dan-toc-ban-hanh-179046-d1.html
https://luatvietnam.vn/chinh-sach/thong-tu-02-2019-tt-ubdt-bai-bo-mot-so-thong-tu-do-chu-nhiem-uy-ban-dan-toc-ban-hanh-179046-d1.html
https://luatvietnam.vn/thong-tin/thong-tu-15-2019-tt-btttt-huong-dan-thuc-hien-de-an-tuyen-truyen-ve-dan-toc-ton-giao-179018-d1.html
https://luatvietnam.vn/thong-tin/thong-tu-15-2019-tt-btttt-huong-dan-thuc-hien-de-an-tuyen-truyen-ve-dan-toc-ton-giao-179018-d1.html
https://luatvietnam.vn/thong-tin/thong-tu-15-2019-tt-btttt-huong-dan-thuc-hien-de-an-tuyen-truyen-ve-dan-toc-ton-giao-179018-d1.html
https://luatvietnam.vn/y-te/thong-tu-31-2019-tt-byt-yeu-cau-doi-voi-san-pham-sua-tuoi-trong-chuong-trinh-sua-hoc-duong-178883-d1.html
https://luatvietnam.vn/y-te/thong-tu-31-2019-tt-byt-yeu-cau-doi-voi-san-pham-sua-tuoi-trong-chuong-trinh-sua-hoc-duong-178883-d1.html


80 

Thông tư 86/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xác định giá khởi 

điểm để đấu giá cho thuê, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết 

cấu hạ tầng giao thông đường bộ do Nhà nước đầu tư, quản lý 

BH: 03/12/2019 

HL: 20/01/2020 

81 

Thông tư 16/2019/TT-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia đối với vitamin A để bổ sung vào dầu thực vật 

BH: 12/07/2019 

HL: 20/01/2020 

82 

Thông tư 08/2019/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc quy định biện pháp thực hiện 

chức năng quản lý Nhà nước về công tác bồi thường Nhà nước 

BH: 10/12/2019 

HL: 25/01/2020 

83 

Thông tư 17/2019/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông tư 17/2012/TT-BTTTT ngày 05/11/2012 của Bộ 

trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định việc tổ chức và đảm bảo thông tin 

liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai 

BH: 10/12/2019 

HL: 28/01/2020 

84 

Thông tư 41/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc bổ sung Danh sách chi 

tiết theo mã số HS của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu quy định tại một số Thông 

tư của Bộ Công Thương 

BH: 16/12/2019 

HL: 29/01/2020 

NGHỊ QUYẾT 

1 

Nghị quyết 819/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp 

các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Hà Tĩnh 

BH: 21/11/2019 

HL: 01/01/2020 

2 

Nghị quyết 818/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp 

các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lạng Sơn 

BH: 21/11/2019 

HL: 01/01/2020 

3 

Nghị quyết 817/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp 

đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Phú Yên 

https://luatvietnam.vn/tai-chinh/thong-tu-86-2019-tt-btc-gia-khoi-diem-de-dau-gia-khai-thac-tai-san-ket-cau-ha-tang-giao-thong-179283-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/thong-tu-86-2019-tt-btc-gia-khoi-diem-de-dau-gia-khai-thac-tai-san-ket-cau-ha-tang-giao-thong-179283-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/thong-tu-86-2019-tt-btc-gia-khoi-diem-de-dau-gia-khai-thac-tai-san-ket-cau-ha-tang-giao-thong-179283-d1.html
https://luatvietnam.vn/y-te/thong-tu-16-2019-tt-byt-quy-chuan-ky-thuat-doi-voi-vitamin-a-de-bo-sung-vao-dau-thuc-vat-175426-d1.html
https://luatvietnam.vn/y-te/thong-tu-16-2019-tt-byt-quy-chuan-ky-thuat-doi-voi-vitamin-a-de-bo-sung-vao-dau-thuc-vat-175426-d1.html
https://luatvietnam.vn/tu-phap/thong-tu-08-2019-tt-btp-bien-phap-thuc-hien-quan-ly-nha-nuoc-ve-cong-tac-boi-thuong-nha-nuoc-179161-d1.html
https://luatvietnam.vn/tu-phap/thong-tu-08-2019-tt-btp-bien-phap-thuc-hien-quan-ly-nha-nuoc-ve-cong-tac-boi-thuong-nha-nuoc-179161-d1.html
https://luatvietnam.vn/thong-tin/thong-tu-17-2019-tt-btttt-sua-doi-thong-tu-17-2012-tt-btttt-ve-bao-dam-thong-tin-lien-lac-179061-d1.html
https://luatvietnam.vn/thong-tin/thong-tu-17-2019-tt-btttt-sua-doi-thong-tu-17-2012-tt-btttt-ve-bao-dam-thong-tin-lien-lac-179061-d1.html
https://luatvietnam.vn/thong-tin/thong-tu-17-2019-tt-btttt-sua-doi-thong-tu-17-2012-tt-btttt-ve-bao-dam-thong-tin-lien-lac-179061-d1.html
https://luatvietnam.vn/thong-tin/thong-tu-17-2019-tt-btttt-sua-doi-thong-tu-17-2012-tt-btttt-ve-bao-dam-thong-tin-lien-lac-179061-d1.html
https://luatvietnam.vn/xuat-nhap-khau/thong-tu-41-2019-tt-bct-bo-sung-danh-sach-chi-tiet-theo-ma-so-hs-179248-d1.html
https://luatvietnam.vn/xuat-nhap-khau/thong-tu-41-2019-tt-bct-bo-sung-danh-sach-chi-tiet-theo-ma-so-hs-179248-d1.html
https://luatvietnam.vn/xuat-nhap-khau/thong-tu-41-2019-tt-bct-bo-sung-danh-sach-chi-tiet-theo-ma-so-hs-179248-d1.html
https://luatvietnam.vn/hanh-chinh/nghi-quyet-819-nq-ubtvqh14-2019-sap-xep-don-vi-hanh-chinh-cap-xa-tinh-ha-tinh-178941-d1.html
https://luatvietnam.vn/hanh-chinh/nghi-quyet-819-nq-ubtvqh14-2019-sap-xep-don-vi-hanh-chinh-cap-xa-tinh-ha-tinh-178941-d1.html
https://luatvietnam.vn/hanh-chinh/nghi-quyet-818-nq-ubtvqh14-2019-sap-xep-don-vi-hanh-chinh-cap-xa-tinh-lang-son-178940-d1.html
https://luatvietnam.vn/hanh-chinh/nghi-quyet-818-nq-ubtvqh14-2019-sap-xep-don-vi-hanh-chinh-cap-xa-tinh-lang-son-178940-d1.html
https://luatvietnam.vn/hanh-chinh/nghi-quyet-817-nq-ubtvqh14-2019-sap-xep-don-vi-hanh-chinh-cap-xa-tinh-phu-yen-178939-d1.html
https://luatvietnam.vn/hanh-chinh/nghi-quyet-817-nq-ubtvqh14-2019-sap-xep-don-vi-hanh-chinh-cap-xa-tinh-phu-yen-178939-d1.html


BH: 21/11/2019 

HL: 01/01/2020 

4 

Nghị quyết 816/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp 

các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Tuyên Quang 

BH: 21/11/2019 

HL: 01/01/2020 

5 

Nghị quyết 815/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp 

các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Điện Biên 

BH: 21/11/2019 

HL: 01/01/2020 

6 

Nghị quyết 814/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp 

các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thái Nguyên 

BH: 21/11/2019 

HL: 01/01/2020 

7 

Nghị quyết 813/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp 

các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Bắc Giang 

BH: 21/11/2019 

HL: 01/01/2020 

8 

Nghị quyết 767/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành 

lập thị xã Sa Pa và các phường, xã thuộc thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai 

BH: 11/09/2019 

HL: 01/01/2020 

 

https://luatvietnam.vn/hanh-chinh/nghi-quyet-816-nq-ubtvqh14-2019-sap-xep-cac-don-vi-hanh-chinh-cap-huyen-tinh-tuyen-quang-178938-d1.html
https://luatvietnam.vn/hanh-chinh/nghi-quyet-816-nq-ubtvqh14-2019-sap-xep-cac-don-vi-hanh-chinh-cap-huyen-tinh-tuyen-quang-178938-d1.html
https://luatvietnam.vn/hanh-chinh/nghi-quyet-815-nq-ubtvqh14-2019-sap-xep-cac-don-vi-hanh-chinh-cap-huyen-tinh-dien-bien-178937-d1.html
https://luatvietnam.vn/hanh-chinh/nghi-quyet-815-nq-ubtvqh14-2019-sap-xep-cac-don-vi-hanh-chinh-cap-huyen-tinh-dien-bien-178937-d1.html
https://luatvietnam.vn/hanh-chinh/nghi-quyet-814-nq-ubtvqh14-2019-sap-xep-cac-don-vi-hanh-chinh-cap-xa-tinh-thai-nguyen-178936-d1.html
https://luatvietnam.vn/hanh-chinh/nghi-quyet-814-nq-ubtvqh14-2019-sap-xep-cac-don-vi-hanh-chinh-cap-xa-tinh-thai-nguyen-178936-d1.html
https://luatvietnam.vn/hanh-chinh/nghi-quyet-813-nq-ubtvqh14-2019-sap-xep-don-vi-hanh-chinh-cap-xa-tinh-bac-giang-178935-d1.html
https://luatvietnam.vn/hanh-chinh/nghi-quyet-813-nq-ubtvqh14-2019-sap-xep-don-vi-hanh-chinh-cap-xa-tinh-bac-giang-178935-d1.html
https://luatvietnam.vn/hanh-chinh/nghi-quyet-767-nq-ubtvqh14-2019-ve-thanh-lap-thi-xa-sa-pa-177450-d1.html
https://luatvietnam.vn/hanh-chinh/nghi-quyet-767-nq-ubtvqh14-2019-ve-thanh-lap-thi-xa-sa-pa-177450-d1.html

